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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Dữ liệu lớn và ứng dụng (Big data and its application)
Mã số học phần:  7080507
Số tín chỉ học phần: 3 (2-2-5), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30;         Bài tập: 0;          Thực hành: 30; 
Thực tập:     0;         Đồ án:    0;         Tự học:      75;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS Lê Hồng Anh	0805-07
2. TS Tạ Quang Chiểu	0802-04
2.2. Bộ môn: Khoa học máy tính.
2.3. Khoa: Công nghệ thông tin.
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước: 7080211 (Hệ quản trị  cơ sở dữ liệu).
4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức
4.1.1 Hiểu về lịch sử phát triển dữ liệu lớn, các kiến trúc mô hình dữ liệu lớn và các ứng dụng của dữ liệu lớn. Kiến thức về dữ liệu lớn và các chiến lược tổ chức, phân tích và giải các bài toán về big data.
4.1.2 Hiểu kiến trúc của HDFS, cơ chế hoạt động của HDFS, các tập lệnh HDFS và hiệu năng.
4.1.3 Vận dụng về kiến trúc Map/Reduce trong các ví dụ đơn giản
4.1.4 Hiểu các khái niệm về NoSQL, kiến trúc, vận dụng và phát triển chương trình trên cơ chế tích hợp của MapReduce và HBase
4.2. Kỹ năng
4.2.1.  Kỹ năng cài đặt Hadoop, thao tác các câu lệnh, lập trình trên HDFS
4.2.2. Kỹ năng lập trình MapReduce với Python và Java
4.2.3. Kỹ năng cài đặt và truy vấn dữ liệu với HBase.

5. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về dữ liệu lớn, giới thiệu về hệ sinh thái Hadoop. Học phần cũng cung cấp các kiến thức về kiến trúc lưu trữ HDFS, và mô hình lập trình Map/Reduce. Các kiến thức về NoSQL và thành phần của hệ sinh thái Hadoop về CSDL dạng cột như HBase. Học phần cung cấp các kỹ năng lập trình trên nền tảng Hadoop.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về dữ liệu lớn
	8
	

	1.1
	Giới thiệu về dữ liệu lớn
	
	4.1.1


	1.2
	Kiến trúc các mô hình dữ liệu lớn
	
	

	1.3
	Ứng dụng của dữ liệu lớn trong thực tế
	
	

	1.3
	Hệ sinh thái Apache Hadoop
	
	

	Chương 2
	HDFS
	8
	

	2.1
	Kiến trúc HDFS
	
	4.1.2


	2.2
	Cài đặt môi trường Hadoop 
	
	

	2.3
	Các câu lệnh thao tác trên HDFS
	
	

	2.4
	Truy xuất dữ liệu trên HDFS
	
	

	2.5
	Hiệu năng HDFS
	
	

	2.6
	Lập trình với HDFS
	
	

	Chương 3
	Map/Reduce
	7
	

	3.1
	Kiến trúc Map/Reduce
	
	

	3.2
	Ứng dụng WordCount
	
	

	3.3
	Lập trình với Map/Reduce
	
	

	Chương 4
	HBase 
	7
	

	4.1
	Tổng quan về NoSQL
	
	4.1.4


	4.2
	So sánh SQL và NoSQL
	
	

	4.3
	Giới thiệu HBase
	
	

	4.4
	Kiến trúc HBase 
	
	

	4.5
	HBase Shell
	
	

	4.6
	Tích hợp với Map/Reduce
	
	

	6.2 Thực hành

	Chương 2
	Cài đặt Hadoop, thực hành các thao tác trên HDFS
	10
	4.2.1

	Chương 3
	Lập trình và triển khai ứng dụng Map/Reduce
	10
	4.2.2

	Chương 4
	Cài đặt, cấu hình Hbase
Thao tác với dữ liệu trên HBase
	10
	4.2.3


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, thực hành các kỹ năng lập trình. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài thực hành đã làm/số bài thực hành được giao.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết và trắc nghiệm (60 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi vấn đáp và báo cáo theo chủ đề (90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành.
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Lê Hồng Anh, Bài giảng Dữ liệu lớn, BM Khoa học máy tính, 2018.
[2] Mark Kerzner, Hadoop Illuminated, Apache License, free ebook at http://hadoopilluminated.com/hadoop_illuminated/


11. Hướng dẫn tự học của học phần
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-3
	Chương 1: Tổng quan về dữ liệu lớn
1.1. Giới thiệu
1.2. Kiến trúc các mô hình dữ liệu lớn
1.3. Ứng dụng của dữ liệu lớn trong thực tế
1.4 Hệ sinh thái Apache Hadoop
	8

	
	
	+ Tìm hiểu nội dung Chương 1 của tài liệu [1]
+ Tìm hiểu nội dung Chương 3, 4 của tài liệu [2]



	4-8
	Chương 2: HDFS
2.1 Kiến trúc HDFS
2.2 Cài đặt môi trường Hadoop
2.3 Các câu lệnh thao tác trên HDFS
2.4 Truy xuất dữ liệu trên HDFS
2.5 Hiệu năng HDFS
2.6 Lập trình với HDFS
	16
	
	5
	+ Tìm hiểu nội dung Chương 2 của tài liệu [1]
+ Cài đặt hadoop
+ Làm bài tập Chương 2 của tài liệu [1]
+Tìm hiểu nội dung Chương 7, 8 tài liệu 2.


	9-12
	Chương 3: Map/Reduce
3.1 Kiến trúc Map/Reduce 
3.2. Ứng dụng WordCount
3.3. Lập trình với Map/Reduce
	16
	
	5
	+ Tìm hiểu nội dung Chương 3 của tài liệu [1]
+ Làm bài tập 3 của tài liệu [1]
+ Thực hành viết chương trình MapReduce
+ Đọc thêm Chương 9 tài liệu [2]

	[bookmark: _GoBack]13-16
	Chương 4: HBase
4.1. Giới thiệu HBase
4.2. Giới thiệu về NoSQL
4.3. Lập trình với Spark
	16
	
	5
	+ Tìm hiểu nội dung chương 4 của tài liệu [1]
+ Làm bài tập Chương 4 của tài liệu [1]
+ + Đọc thêm Chương 10 tài liệu [2]

	
	Hà Nội, ngày  15  tháng 04  năm 2020

	TRƯỞNG KHOA
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